
Stt

STT 

trong 

HSYT

Tên Vật tư Tên thương mại ĐVT Yêu cầu kỹ thuật Hãng SX NSX SĐK Qui cách Nhóm Số lượng
Đơn

 giá
Thành tiền

I

1 3

Ông thông 

Foley 2

 nhánh các số

Ông thông tiể 2 

nhánh 8Fr (3ml);

10Fr (3ml-5ml); 12Fr 

(30ml); 14Fr (30ml); 

16Fr (30ml); 18Fr 

(30ml); 20Fr (30ml); 

22Fr (30ml); 24Fr 

(30ml); 26Fr

(30ml)

Cái

Sản phẩm Tiệt trùng bằng

 tia Gamma, có cản quang ngầm chạy dọc thân ống. Các 

size Fr 12 (ID: 4.0mm, dung sai: +/- 0.50 mm, dung tích 

bóng: 30ml,   L đầ tip  : 21mm); Fr 14 (ID: 4.66mm, dung 

sai: +/- 0.33mm, dung tích bóng: 30 ml, L đầ tip  : 

21mm); Fr 16 (ID: 5.33mm, dung sai: +/- 0.33mm, dung 

tích bóng: 30 ml,

L đầ tip  : 21mm); Fr 18 (ID: 6.00mm, dung sai +/- 

0.33mm, dung tích bóng 30 ml,   L đầ tip  : 21mm); Fr 20 

(ID: 6.66mm, dung sai: +/- 0.33 mm, dung tích bóng: 

30ml, L đầ tip  : 21mm); Fr 22 (ID: 7.33 mm, dung sai: +/- 

 0.33 mm, dung tích bóng: 30ml,   L đầ tip: 24mm); Fr 24 

(ID: 8.0mm,

dung sai: +/- 0.33 mm, dung tích

ZhanJiang 

Star

Trung

 Quôc
220000011/PC Hộp/10 cái 6 500 10.920 5.460.000        

2 4 Dây hút nhớt các cỡ
Dây hút dịch MPV 

không nắp
Sợi

Các số 5, 6,8,10,

12,14,16,18.

Dây dẫn được sản xuất từ chất liệ nhựa PVC nguyên sinh. 

Độ dài 500 mm.

Công ty CP 

Y tế nhựa 

Việt Nam 

(MPV)

Việt Nam 2020536/1700Túi /20 sợi x 25 túi/kiện3 500 2.600 1.300.000        

3 5
Dây truyền dịch 

20 giọt/ml

Bộ dây truyền dịch 

ECO sử dụng một 

lần  kim thường

Bộ

Van khoá điều chỉnh,

 kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh; Van 

thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn; Buồng nhỏ 

giọt có màng lọc dịch, thể tích ≥ 8.5ml. Có bầ cao su tiếp 

thuốc. Dây dẫn cấ tạo từ chất

liệ nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, 

không gãy gập khi bảo quản và sử dụng;

Độ dài dây dẫn = 1550mm.

Công ty CP

 Y tế nhựa 

Việt Nam 

(MPV)

Việt Nam 2020433/1700Túi/1 bộ x 500 bộ/kiện3 4 3.995 15.980             

4 6
Kim luồn tĩnh 

mạch

Kim luồn tĩnh mạch 

(16G, 18G, 20G, 

22G, 24G)

Cái

Kích cỡ: 14G/16G/18G/20G/22G 24G

 thân kim thép không gỉ; thân ống cannula bằng FEP; có 

3 đường  cản quang ngầm trong ống

cannula; có cổng tiêm thuốc với van một chiều, đầ kim 

cắt vát 2 lần, thành 3 mặt mài dũa góc xiên, sắc bén; đốc 

kim trong suốt dễ theo dõi lượng máu chảy ra; thời gian 

lư kim liên tục cho

bệnh nhân ≥ 72 giờ,

Disposafe Ấn Độ 220000006/PC Hộp/ 100 cái 5 10.000 3.150 31.500.000      

5 7
Lancet( kim thử 

đường máu)

Kim Lancet lấy máu 

BL-28 (Số 28)
Cái

Kích cỡ: không

Đđkt: kim bằng kim loại không gỉ, sắc bén và không gây 

kích ứng, vỏ nhựa bảo vệ bên ngoài

Promisemed Hangzhou MeditechTrung Quốc220000013/PC Hộp/ 100 cái 6 10.000 210 2.100.000        

Cộng I 40.375.980      

Phụ lục II

DANH MỤC VẬT TƯ TIÊU HAO TRÚNG THẦU

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-YTCL ngày       tháng 10 năm 2022 của Trung tâm Y tế Cam Lâm)

CÔNG TY TNHH AQUA

1
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II

1 11
Kim châm cứu 

các số

Kim Châm cứu 

(Sterile Acupuncture 

needles)

Cái

Chất liệu: Thân làm bằng thép

 không gỉ, cán kim được cuộn bằng thép, đầu kim trơn 

láng sắc nhọn, đã được tiệt trùng bằng tia Gamma, đảm 

bảo an toàn cho bệnh nhân; số 1: 0.25x15mm, số 2: 

0.30x25mm, số 3: 0.30x30mm,

số 4: 0.30x40mm, số 5: 0.30x50mm, số 6: 0.30x60mm, 

Số 7: 0.30 x 75mm; Số 11: 0.30 x

90mm . Đóng gói và tiệt trùng 10 cái/ gói.

Wujiang
Trung 

Quốc
220000003/PC Hộp 100 cái 6 100.000 270 27.000.000      

2 12
Kim tiêm nhựa 

các số
Kim tiêm tiệt trùng cái

Kim các số 

( 18G,23G,25G,26G

), đế kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim .  Không 

chứa độc tố DEHP. Đóng gói dạng ép vỉ đảm bảo vô 

trùng. Tiệt trùng bằng khí E.O.

AnHui 

Hongyu

Trung 

Quốc
220000009/PC Hộp 100 cái 5 20.000 255 5.100.000        

3 13

Băng bột bó 

thạch cao 

nguyên chất

BĂNG BỘT BÓ 

XƯƠNG

15cmcmx2,7m

Cuộn

Kích cỡ: 6" (15cm) dài 2,7m Đđkt:

 bột thạch cao cao cấp mịn (Calcium Sulphate 98%), kết 

cấu sợi vải bền chặt, không tưa sợi ở đầu cuộn bột, bột 

kết dính tốt với lớp vải, không gây nóng và không kích 

ứng da; thời gian khô nhanh 2-4ph, nặng 175g (460g/m2 

+/- 20g), lõi ống nhựa. Bao bì đóng gói tráng nhôm tránh 

giảm chất lượng cuộn bột.

Anji 

Hongde

Trung

 Quốc
190000002/PC Túi 1 cuộn 6 3.000 12.000 36.000.000      

Cộng II 68.100.000      

III

1 14

Găng tay cao su 

y tế 

các số

Găng tay cao su y tế 

có bột các cỡ
Đôi

Kích cỡ: XS, S, M, L

Đđkt: găng latex có bột, dài min.230mm, ngón tay dài 

min.0.13± 0.03mm. lớp găng mỏng dai, mặt ngoài găng 

có độ nhám ma sát khi cầm nắm, tổng lượng bột ≤ 

150mg/găng, mức tổng lượng protein < 200µg/g, độ dày: 

ngón tay 0.12± 0.03mm, bàn tay min.0.08mm, cổ tay 0.1; 

d. độ kéo rách: trước khi lão hóa min.18Mpa sau khi lão 

hóa min.16Mpa, độ giãn (%): trước khi lão hóa ≥650%; 

sau khi lão hóa ≥500%

Sri trang Thái Lan 210001059/PCHộp 50 đôi
Thùng 500
đôi6 50.000 929 46.450.000      

Cộng III 46.450.000      

IV

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ TÀI

CÔNG TY TNHH TBYT MINH KHOA

2
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1 17
Miếng dán điện 

cực

Điện cực điện tim 

(dán)
miếng

Hình dạng Oval, 

PE Foam. Kích thước: 43mm x 45mm. Độ dính cao. Tiếp 

xúc tốt, không gây kích ứng da.

Shanghai 

Litu 

Medical 

Appliances 

Co., Ltd.

Trung

 Quốc
50 miếng/ gói 6 2.000 1.250 2.500.000        

Cộng IV 2.500.000        

157.425.980    Tổng cộng (I+II+III+IV)
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